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BÁO CÁO
Đánh giá tác động của việc ban hành Nghị quyết Quy định về nội dung, mức hỗ trợ; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thực hiện các quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. UBND tỉnh báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết Quy định về nội dung, mức hỗ trợ; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với nội dung như sau:

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤP CẬP, TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Trong những năm qua, Nhà nước ta luôn coi trọng các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn đã tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được tăng cường, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực; cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp được đầu tư xây dựng nâng cấp từng bước đảm bảo phục vụ sản xuất theo hướng hiện đại; đời sống nhân dân được nâng cao, môi trường được cải thiện; năng suất lao động, cây trồng, vật nuôi tăng khá; công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, bảo vệ sản xuất được thực hiện tốt. 

 Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có những hạn chế: Chưa huy động tốt nguồn lực để hỗ trợ phát triển sản xuất; chính sách hỗ trợ nhiều nơi còn dàn trải trong điều kiện nguồn lực hạn chế; thiếu cơ chế đủ mạnh để phát huy tốt hơn nguồn lực ngân sách và huy động nguồn lực xã hội; đặc biệt là cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;  chưa chú trọng đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất; thiếu khuyến khích khâu tiêu thụ, chế biến, xây dựng, phát triển thương hiệu - đây là mắt xích quan trọng nhất trong sản xuất hàng hóa.
 Tại điểm d, khoản 1, điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG, có quy định “UBND tỉnh xây dựng trình HĐND tỉnh quyết định “Nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất”. Tại khoản 3, điều 11 Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 có quy định “Mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ cụ thể thực hiện 01 dự án, kế hoạch liên kết từ nguồn ngân sách Trung ương do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ cụ thể”. 

Do vậy, việc xây dựng Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương là cần thiết nhằm tạo điều kiện cho các địa phương sớm triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và thực hiện đạt mục tiêu của các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phù hợp với quy hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng nông thôn mới, gimar nghfo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tọc theieur số và miền núi; phát huy lợi thế điều kiện tự nhiên, tiềm năng địa phương
Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm tăng cường sự tham gia của các thành phần kinh tế, nhất là tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản; liên kết các hộ nông dân sản xuất nông sản hàng hóa tập trung. Khuyến khích nông dân và doanh nghiệp đổi mới giống, qui trình sản xuất, công nghệ, thiết bị để nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững.

Quy định cụ thể về nội dung, mức hỗ trợ; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; sớm triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và thực hiện đạt mục tiêu của các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 đã đề ra. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
1. Nội dung 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
a. Xác định vấn đề bất cập
Liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị được xem là nội dung căn cơ để thưc hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn mới. Hiện nay tỷ lệ giá trị sản phẩm thông qua liên kết còn thấp: lúa 8%, cà phê 12%, Hồ tiêu 3.8%, dược liệu 6%. Xuất phát từ một số nguyên nhân sau:
· Chính sách và nguồn lực chưa thực sự tạo cú hích và đủ mạnh để thúc đẩy các bên xây dựng liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Mặc dù Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND tỉnh nhưng vướng mắc về đối tượng tại Khoản 1, Điều 2 của Nghị quyết 02/2019/NQ- HĐND quy định: “Các hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp chưa được hưởng các chính sách do Trung ương và địa phương đã hỗ trợ” và chưa làm rõ nguồn lực để tác động đến đối tượng của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số và chương trình giảm nghèo bền vững.
· Tác động đến liên kết cần có giải pháp đồng bộ để tác động nhiều nội dung cho từng mắt xích, tác nhân tham gia vào liên kết chuỗi. Tuy nhiên, hiện nay chưa có chính sách của tỉnh để cụ thể hóa những nội dung mà đơn vị tham gia liên kết yêu cầu như: hỗ trợ kiểm nghiệm các chỉ tiêu thổ nhưỡng và chứng nhận vùng nguyên liệu theo chuẩn hóa quốc tế.
b. Mục tiêu giải quyết vấn đề 
· Để đạt được mục tiêu về liên kết theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới với tỷ lệ có ít nhất 50% HTX có liên kết vào năm 2030 và ít nhất 75% HTX có liên kết tiêu thụ sản phẩm vào năm 2045 và Kết luận số 168-KL/TU ngày 04/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về kết luận Hội nghị lần thứ 6, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với mục tiêu đề ra có từ 20 - 30% HTX nông nghiệp có liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Vì vậy, cần ban hành mục tiêu đối với chính sách giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 như sau:

· Ban hành các nội dung chính sách đồng bộ và đầy đủ các nội dung như: tìm kiếm và kết nối các tác nhân có nhu cầu liên kết, hỗ trợ tầng phục đáp ứng yêu cầu liên kết và đào tạo nâng cao năng lực cho các tác nhân tham gia, hỗ trợ kiểm nghiệm các chỉ tiêu về sản phẩm theo yêu cầu của thị trường đích…;
· Bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện các mục tiêu theo của Nghị quyết 20-NQ/TW và Kết luận 168-KL/TU.
c. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Hỗ trợ tư vấn xây dựng liên kết (mới); chi phí khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển chuỗi giá trị; tư vấn xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy trình kỹ thuật, đánh giá thị trường, phương án phát triển thị trường: Mức hỗ trợ tối đa 100% theo dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt, nhưng không quá 150 triệu đồng/dự án, không quá 50 triệu đồng/kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết.

- Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường: Hỗ trợ tối đa 100% chi phí thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung chi, mức chi thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính và Điều 4, Điều 5 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng và quy định của tỉnh.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm thông qua dịch vụ tập trung của hợp tác xã (Trường hợp địa bàn không có hợp tác xã, hỗ trợ thông qua Tổ hợp tác). Cụ thể: 

+ Trồng trọt: Giống cây trồng, giá thể trồng cây, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học.


+ Chăn nuôi: Giống, thức ăn chăn nuôi, vắc xin, thuốc thú y phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi, chế phẩm sinh học, hóa chất khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi.


+ Lâm nghiệp: Giống, chế phẩm sinh học, phân bón.


+ Thủy sản: Hỗ trợ giống, thức ăn, hóa chất xử lý môi trường nuôi, chế phẩm sinh học, lồng bè nuôi trồng thủy sản, hầm bảo quản và trang bị đèn LED trong lĩnh vực khai thác.


+ Đối với sản xuất nấm: Giống nấm, nguyên vật liệu làm nấm.

 - Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm, gồm: Hỗ trợ 100% chi phí mua bao bì, nhãn mác sản phẩm, mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/dự án hoặc kế hoạch liên kết; Hỗ trợ 80% chi phí mua giống và vật tư ở địa bàn đặc biệt khó khăn, 70% ở địa bàn khó khăn, 50% ở địa bàn còn lại. Mức hỗ trợ tối đa 01 tỷ đồng/dự án liên kết hoặc kế hoạch liên kết.
Mức hỗ trợ các nội dung nêu trên theo quy mô thực tế về diện tích, số lượng vật nuôi và định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

·  Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, chi phí áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

Hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, chi phí áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi cho Hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ tối đa 200 triệu/dự án hoặc kế hoạch liên kết để thực hiện các nội dung liên quan đến cấp chứng nhận tiêu chuẩn, chất lượng vùng nguyên liệu sản phẩm liên kết của Quốc tế và Việt Nam như: VietGAP, hữu cơ, GACP-WHO, ISO, HACCP, FSC…

· Hỗ trợ hạ tầng liên kết:


Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, nhà kính, nhà lưới, bến bãi, kho tàng, chuồng trại và các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 03 tỷ đồng/dự án liên kết; 


Hỗ trợ tối đa 50% vốn ngân sách nhà nước để đầu tư máy móc trang thiết bị; công cụ, dụng cụ sản xuất. Mức hỗ trợ tối đa không quá 02 tỷ đồng/dự án liên kết. 

· Hỗ trợ chi phí để phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, chi phí thiết lập mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm:


Kiểm nghiệm/phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, tư vấn lập hồ sơ công bố sản phẩm: Hỗ trợ tối đa 70% nhưng không quá 10 triệu đồng/dự án.


Hỗ trợ tối đa 100% chi phí thiết lập, đăng ký, máy móc, thiết bị in mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm (mã vạch, mã QR Code), nhưng không quá 30 triệu đồng/dự án. 


- Hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ: 

Thực hiện theo khoản 5, Điều 5, Nghị quyết 162/2021/HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh quảng trị giai đoạn 2022-2026.

- Hỗ trợ cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại 
Hỗ trợ không quá 175 triệu đồng/dự án nhà kính, nhà lưới ứng dụng công nghệ IOT; 100 triệu đồng/dự án công nghệ IoT với cây trồng ngoài nhà kính, nhà lưới; 300 triệu đồng/thiết bị bay (drone). Hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/cơ sở giết mổ đầu tư hệ thống giám sát giết mổ điện tử, phần mềm quản lý truy xuất nguồn gốc động vật giết mổ và in tem nhãn QR để dán lên sản phẩm. Hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/dự án chăn nuôi để trang bị hệ thống máng ăn, máng uống tự động, hệ thống điều hòa chuồng nuôi sử dụng cảm biến nhiệt. Hỗ trợ tối đa là 2 tỷ đồng cho 01 cơ sở đầu tư xây dựng mới, ứng dụng công nghệ cao, mua sắm trang thiết bị và chi phí công nghệ sản xuất giống cây lâm nghiệp (nuôi cấy mô) với công suất tối thiểu là 1 triệu cây giống nuôi cấy mô/năm. Hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/dự án cải tiến hầm bảo quản hải sản có cảm biến kiểm soát nhiệt độ kết nối Internet trên tàu khai thác thủy sản. Hỗ trợ tối đa 800 triệu đồng/dự án ứng dụng máy dò chụp trên tàu khai thác thủy sản nghề lưới vây, lưới chụp. Mỗi năm hỗ trợ tối đa 01 dự án. Hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng/hệ thống cho các cơ sở ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến (sấy lạnh, sấy năng lượng mặt trời, sấy thăng hoa…) hoặc kho bảo quản lạnh nông sản có hệ thống theo dõi nhiệt độ, ẩm độ tự động.
· Hỗ trợ quản lý dự án


Hỗ trợ tối đa 05% kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án hoặc kế hoạch để thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, tổng kết dự án, quyết toán. 


- Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nội dung hỗ trợ không bao gồm hỗ trợ tư vấn xây dựng liên kết và hạ tầng liên kết.
- Tổng mức chi phí các nội dung hỗ trợ tại điểm a, b, c, d, e, f, g, h khoản 2, Điều này cho (01) dự án: Ngân sách nhà nước hỗ trợ không quá 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án trên địa bàn đặc biệt khó khăn, không quá 70% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án trên địa bàn khó khăn, không quá 50% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia. Riêng nội dung hỗ trợ tại điểm h khoản 2, điều này ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% tổng kinh phí hỗ trợ cho 1 cơ sở, tổ chức, cá nhân theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 100% mức ngân sách nhà nước quy định nêu trên. Mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách Trung ương, địa phương theo Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền, trong đó mức hỗ trợ tối đa cho một dự án liên kết không quá 05 tỷ đồng, cho một kế hoạch liên kết không quá 01 tỷ đồng.

d.  Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
- Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách: người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại.  

+ Tác động tích cực: Khuyến khích, thu hút doanh nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết, hình thành chuỗi giá trị đem lại hiệu quả .
+ Tác động tiêu cực: Không

- Đối tượng khác chịu sự tác động của chính sách: Các cơ quan chuyên môn của tỉnh trực tiếp thực hiện công tác hỗ trợ.


đ. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên. Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách Trung ương, tỉnh và địa phương bố trí hàng năm; có sự đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia (nếu có phát sinh).
2. Chính sách 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 
a.  Xác định vấn đề bất cập
Chưa khai thác được việc huy động nguồn lực tại chỗ, chưa phát huy được nội lực trong dân và chính người nghèo; vẫn tồn tại tâm lý trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn ngân sách tại một số địa phương và một bộ phận người nghèo. Việc lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia cho mục tiêu giảm nghèo còn hạn chế. Còn những hạn chế và bất cập trong hoạt động theo dõi, giám sát, thiếu thông tin cập nhật không kịp thời, không đầy đủ, thiếu chính xác.

b.  Mục tiêu giải quyết vấn đề
Bố trí kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Ưu tiên hỗ trợ hoặc nhân rộng các mô hình có khả năng giúp người dân thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai, thiếu đất sản xuất để giảm nghèo bền vững.
c. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Hỗ trợ các nội dung theo quy định tại chính sách 1 của mục 1, gồm: Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm thông qua dịch vụ tập trung của hợp tác xã; Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, chi phí áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi; Hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; Hỗ trợ quản lý dự án.
- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý, nâng cao năng lực quản lý và vận hành tổ nhóm: Hỗ trợ tối đa 100% chi phí thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung chi, mức chi thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh và các quy định tại khoản 1 Điều 4, Thông tư 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính và khoản 1, Điều 4, Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 4/3/2022

- Hỗ trợ cán bộ trực tiếp đến tận hộ gia đình hướng dẫn thực hiện dự án  cho đến khi có kết quả: Hỗ trợ công tác phí theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC, Nghị quyết số 14/2017/HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh và 50.000 đồng/người/buổi đi thực địa (ngoài công tác phí theo chế độ quy định). 

- Hỗ trợ tổ chức đi thực tế học tập các dự án có hiệu quả giữa các địa phương trong tỉnh, ngoài tỉnh do chủ đầu tư quyết định trong phạm vi dự toán được giao: Hỗ trợ tối đa 100% các mức chi công tác phí theo quy định tại Nghị quyết số 14/2017/HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh.

- Tổng mức chi phí các nội dung hỗ trợ từ điểm a đến điểm d, khoản  2 Điều này thực hiện trên địa bàn đặc biệt khó khăn, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 95% tổng kinh phí thực hiện dự án đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và không quá 90% đối với các hộ còn lại thuộc phạm vi đối tượng hỗ trợ của Chương trình; thực hiện trên địa bàn khó khăn, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 80% tổng kinh phí thực hiện dự án đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và không quá 75% đối với các hộ còn lại thuộc phạm vi đối tượng hỗ trợ của Chương trình; thực hiện trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách nhà nước hỗ trợ không quá 60% tổng chi phí thực hiện dự án đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và không quá 55% đối với các hộ còn lại thuộc phạm vi đối tượng hỗ trợ của Chương trình. Mức hỗ trợ tối đa cho 01 hộ tham gia dự án phát triển sản xuất cộng đồng không quá 30 triệu đồng/hộ. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 100% mức ngân sách nhà nước quy định nêu trên, phần còn lại do ngân sách địa phương và đối ứng của cộng đồng.

d.  Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
- Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách: các hộ gia đình, cộng đồng dân cư.

+ Tác động tích cực: Hỗ trợ các hộ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo. 

+ Tác động tiêu cực: Không

- Đối tượng khác chịu sự tác động của chính sách: Các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện trực tiếp thực hiện công tác hỗ trợ cho các hộ gia đình, cộng đồng.
e.  Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên. Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách Trung ương, tỉnh và địa phương bố trí hàng năm; có sự đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia (nếu có phát sinh).
3. Chính sách 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ
a.  Xác định vấn đề bất cập
 Ngoài các nội dung hỗ trợ liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ theo cộng đồng thì thực hiện theo nhiệm vụ.
b.  Mục tiêu giải quyết vấn đề
Hỗ trợ thông qua đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu lựa chọn cơ quan, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện hoạt động hỗ trợ người dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ.
c. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Xem xét các nội dung hỗ trợ quy định nhưng không huy động được sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức khác hoặc không có đề xuất từ cộng đồng dân cư; hoặc dự án hỗ trợ người dân đang chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; dự án mô hình cho các đối tượng yếu thế; hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bình đẵng giới; mô hình ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công được ban hành tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Tối thiểu 70% phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước phải được dùng để hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất của người dân. 

d.  Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
- Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách: các hộ gia đình, cộng đồng dân cư.

+ Tác động tích cực: Hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất không huy động được sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức khác hoặc không có đề xuất từ cộng đồng dân cư; hoặc dự án hỗ trợ người dân đang chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; dự án mô hình cho các đối tượng yếu thế; hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bình đẵng giới; mô hình ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công .

+ Tác động tiêu cực: Không

- Đối tượng khác chịu sự tác động của chính sách: Các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện trực tiếp thực hiện công tác.


e.  Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên. Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách Trung ương, tỉnh và địa phương bố trí hàng năm; có sự đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia (nếu có phát sinh).
III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG CHỊU SỰ TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA CHÍNH SÁCH VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC CÓ LIÊN QUAN
1. Lợi ích

Chính sách được ban hành sẽ là công cụ pháp lý cao, rõ ràng và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các nội dung phát triển sản xuất.
Hiệu quả kinh tế: hỗ trợ phát triển sản xuất sẽ tác động tích cực, giúp người dân thay đổi nhận thức, tập quán canh tác hướng đến sản xuất hàng hóa, đồng thời có sự liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chính sách này nếu được ban hành và triển khai tốt sẽ tác động mạnh mẽ đến nông nghiệp, nông thôn góp phần vào việc xây dựng thành công chương trình nông thôn mới, chương trình đồng bào dân tộc thiểu số và giảm nghèo, làm khởi sắc toàn diện bức tranh nông nghiệp, nông thôn của toàn tỉnh. 

2. Tác động

 a) Tác động về tài chính

- Giải pháp giữ nguyên: Các định mức hỗ trợ của chính sách cơ bản theo quy định của Nghị định 27/2022/NĐ-CP và các văn bản pháp lý liên quan. Ngân sách nhà nước tăng không đáng kể; kích thích, kêu gọi doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi liên kết.

- Giải pháp ban hành chính sách mới: Phát sinh chi phí từ ngân sách địa phương cho việc thực hiện chính sách. Tuy nhiên, các chi phí phát sinh này sẽ có giá trị tích cực để thực hiện hiệu quả mục tiêu của chương trình.
 b) Tác động về xã hội
- Giải pháp giữ nguyên hiện trạng: Trong bối cảnh bất cập trong phát triển kinh tế và xã hội nông thôn cơ bản chưa được giải quyết, dịch bệnh, thiên tai. Kinh tế nông thôn cơ bản giữ nguyên việc phát triển theo hướng nhỏ lẻ, manh mún và thiếu hiệu quả; đời sống của người dân nông thôn vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn.

- Giải pháp ban hành chính sách mới: Thông qua việc quy định cụ thể, mức hỗ trợ  sẽ góp phần giải quyết khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, dần cải thiện môi trường pháp lý đầu tư, kinh doanh (trợ giúp thông tin, cải cách thủ tục hành chính). 
c) Về môi trường: Việc áp dụng các quy trình canh tác, sản xuất tiên tiến sẽ góp phần giảm thiểu sử dụng thuốc thú y, bảo vệ thực vật và đảm bảo việc xử lý chất thải tốt hơn.

d) Tác động về hệ thống pháp luật

- Giải pháp giữ nguyên hiện trạng: không ảnh hưởng đến hệ thống pháp luật hiện hành.

- Giải pháp ban hành chính sách mới: không ban hành thêm, chỉ hướng dẫn thực hiện theo Nghị định 27/2022/NĐ-CP. 
đ) Tác động đến doanh nghiệp, người dân, tổ chức, cá nhân
Chính sách được ban hành sẽ tạo điều kiện thuận lợi đối với người dân, doanh nghiệp tham gia liên kết. Dự kiến nếu chính sách được thực hiện tốt sẽ huy động được mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 IV. Kinh phí triển khai thực hiện
Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương, ngân sách Tỉnh, các địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Vốn đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.Các nguồn vốn hợp pháp khác. 
V. LẤY Ý KIẾN.
- Công bố trên website của tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 1980/SNN-TCHC ngày 31/8/2022 về việc góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG và gửi lấy ý kiến các Sở, đơn vị địa phương liên quan. 

VI. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức thi hành chính sách; theo dõi việc hướng dẫn, tổ chức thi hành chính sách. Hàng năm, tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tình hình và kết quả thực hiện việc hỗ trợ theo chính sách vào kỳ họp cuối năm. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát, đánh giá việc thi hành chính sách.

	Nơi nhận: 




                          
- Như  trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, Tài chính, Tư pháp;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lưu: VT, KT.
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